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   Môn: Vật lí 8

Trường PTDTNT Nam Trà My


  Thời gian: 45 phút (đề 2)

I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm)

Câu 1. Công thức tính công suất là:
A. 
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Câu 2. Nếu chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng ?

A. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất  B. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

C.  Lò xo bị ép đặt ngay sát trên mặt đất.                D. Viên đạn đang bay.
Câu 3. Ném quả bóng lên cao thì thế năng và động năng của quả bóng như thế nào:  

A. Thế năng tăng ,động năng giảm         
    B. Thế năng giảm, động năng giảm

C. Động năng tăng, thế năng tăng            
    D.Thế năng giảm, động năng tăng

Câu 4. Khi đổ 50 cm3 rượu vào 50 cm3 nước, ta thu được hỗn hợp rượu – nước có thể tích A. Bằng 100 cm3                                       B. Lớn hơn 100 cm3
C. Nhỏ hơn 100 cm3                                  D. Có thể tích bằng hoặc nhỏ hơn 100 cm3     
Câu 5. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?        

A. Khối lượng của vật                                  B. Trọng lượng của vật 

C. Cả khối lượng và trọng lượng của vật     D. Nhiệt độ của vật

Câu 6. Trong sự truyền nhiệt, nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào?   

A. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

B. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

C. Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. 

D. Từ vật làm bằng chất rắn sang vật làm bằng chất lỏng. 
Câu 7. Trong các sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ kém hơn đến tốt hơn sau đây cách nào là đúng :

A. Đồng, nước, thuỷ ngân, không khí         B. Đồng, thuỷ ngân, nước, không khí

C. Thuỷ ngân, đồng, nước, không khí          D. Không khí, nước, thuỷ ngân, đồng

Câu 8. Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của  

A. Chất rắn.

B. Chất lỏng.

C. Chất khí.

D. Chân không.

II. Phần tự luận (6đ)

Câu 1. Cho một ít muối vào một cốc nước rồi khoáy lên, muối tan và nước có vị mặn, tại sao? (2đ).
Câu 2. Tính nhiệt lượng cần thiết để nung nóng 500g đồng từ 20oC lên 50oC. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K. (2đ). 

Câu 3. Một con ngựa kéo một thùng hàng với một lực 750 N và đi được 7,5 mét trong thời gian 10 giây. Hỏi công suất của con ngựa này là bao nhiêu? (1,5đ).
Câu 4. Trình bày các cách làm thay đổi nhiệt năng cho ví dụ bằng sơ đồ tư duy? (0,5đ).
-----HẾT----
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(Hướng dẫn chấm vật lí 8 đề 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (đúng mổi câu được 0,5 điểm)

	Câu
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	7
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	C
	B
	A
	C
	D
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	D
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II. PHẦN TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- vì giữa các phân tử muối và phân tử nước có khoảng cách

- các phân tử muối xen lẫn vào các phân tử nước
	1,0

1,0

	2
	- tóm tắc đúng

- áp dụng đúng công thức

- thay số tính ra kết quả đúng
	0,5

0,5

1,0

	3
	- tóm tắc đúng

- áp dụng đúng công thức

- thay số tính ra kết quả đúng
	0,5

0,5

0,5

	4
	- vẽ sơ đồ đầy đủ các ý
	0,5


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2, MÔN VẬT LÍ LỚP 8. (Đề 2)
	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương 1. Cơ học
	1. Viết được công thức tính công suất.
2. Biết được các dạng của cơ năng 
	7. Nêu được khi nào vật có cơ năng?


	
	12. Tính được công suất


	

	Số câu hỏi
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	
	
	
	1,5
	3

	Chương 2. Nhiệt học


	3. Nêu được giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

4. Nêu được ví dụ chứng tỏ nhiệt lượng trao đổi phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng giảm nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật

5. Nêu được khi ở nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. 
6. Nêu được các hình thức truyền nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí
	8. Chỉ ra được tính dẫn nhiệt của các chất
9. Trình bày các cách làm thay đổi nhiệt năng cho ví dụ bằng sơ đồ tư duy.


	10. Giải thích được một số hiện tượng xảy ra do các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng. Hiện tượng khuếch tán.
11. Vận dụng công thức 

Q = m.c.(t
	
	

	Số câu hỏi
	4
	
	1
	1
	
	2
	
	
	8

	Số điểm
	2
	
	0,5
	0,5
	
	4
	
	
	7

	TS câu hỏi
	6
	3
	3
	12

	TS điểm
	3
	1,5
	5,5
	10
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